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Tóm ỉẳL Dài báo lay ví dụ hai cụm tử "trong phòng khách" và "ngoải phòng khách" đô phân tích và 
minh họa cho mối liên hệ giừa “góc nhìn” và ngôn ngừ cúa người phát ngôn. Dưói quan điểm cùa 
ngôn ngử học tri nhận, và cụ thế hơn là khái niệm vẽ t r ả i  nghiệm, moi chúng ta cỏ một cảch đinh vị 
không gian khác nhau, một phẩn tùy thuộc vào trải nghiệm của ngưòì nói và một phẩn tùy thuộc vào 
môi trường văn hỏa của ngưòỉ phát ngôn. Sự khác nhau vể trải nghiộm và văn hóa sè dẫn tới sự khác 
nhau ỉrong việc sử dụng các câu trúc, từ vựng trong ngôn ngữ khi mô tả sự vật hiện tuợng.

1. Đ ịt  vấn để

Ngay tù  lúc còn bé, ngưòi ta đẵ  bắt đẩu 
học hỏi cách nhìn nhận sự  vật hiện tưọng 
trong không gian; ví dụ  n h ư  trái cam ở trong 
tú, hay cái muăng ở trên bàn. MÔI quan hệ 
W hông g ií in  r à n g  d v rọ r  h i p u  v à  RiV H ụ n g  r ộ n g  

rãi hon trong ngôn ngữ khi người ta sử  dụng 
các trải nghiệm  cụ thê trong không gian vể 
m ặl lý tính đ ể  m ỏ tả hay nói vế  những điểu 
m ang tính ỉrừu tượng hơn. Ví dụ, đ ế  nói m ột 
người có m ột công việc quan  trọng, m ột chức 
vụ quan trọng trong m ột cơ quan  nhà nước, 
người ta nói ngưòi đó có m ột vị tri cao trong 
xã hội. Hoặc khi nói vể môì quan  hệ họ hàng, 
người Việt chúng la củng hay nói là có môì 
quan hệ gãn hay xa (xem thêm  Lee [1 ]).

Trong liêhg Việt, việc sử  d ụ n g  các mỏì 
quan hệ khỏng gian trong ngôn ngữ  rất phố 
biẽh (xem thêm  Lý Toàn Thắng [2]). Rất dễ
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n h ận  thấy rằn g  khi chúng ta chi vể m ột ai 
hay m ột vật gì có đ ịn h  vị không gian trong 
phạm  vi m ột căn phòng  và chức năng của 
cản phòng  là bẽ'p^ người Việt chủng ta 
thư ờ ng  sử  d ụ n g  cụm  từ  dưới nhà bêp. Ví dụ 
n h ư  đ ể  trà  lòi cho câu hỏi "Mẹ đâu rỗi con?" 
thì rẵu  trà Ini rSÍ\ có thẻ’ \k "Ò  dirới tỉhò hpp fj" 
cho d ù  vể  m ặt đ ịa  lý, nhà  bếp không có độ 
cao ỉhâ'p hơn so với vị trí của người thực hiện 
cuộc đôì thoại. T uong  tự, ngưọc iại với dưới 
nkà bẽp, là cụm  từ  trẽn phòng khách, và đôi khi 
là m ộ t sô' b iến  th ể  k h á c  như  trong phòìtg 
khách, ngoài phòng khách, v.v... N hư vậy, ít 
nhât đ â  có hai cách nhìn vê m ột hiện tượng 
trong không  gian. Vậy câu hỏi là tại sao 
người la  lại cỏ n h ữ n g  cách nhìn nhận không 
g ian n h ư  vậy, và cách nhìn nhận không gian 
d ó  dự a trên  qu an  điếm  nào?

2. ^'Gỏc n h ìn '' tro n g  ngôn  n g ữ  học tri nhận

Lý Toàn T hắng  [2] có đ ề  cập tới các định 
hướng  không  gian vật lý, đ ịnh  hướng không
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gian văn hóa xã hội và đ ịn h  h ư ó n g  không 
gian tâm lý. Sau đ ó  tác giả này cũng  đ ẽ  cập 
tói nguyên lý "d ĩ nhân  vi tru n g "  (trang  93.) 
Tuy nhiên, bài viết này cô' gắn g  ph ân  tích 
hiện tượng để  cập ở  phẩn  đ ậ t vân đ ể  d ự a  vào 
m ột luận điểm  của ngôn n g ử  học tri nhận  m à 
tác giá bài viết này tạm  dịch là  "góc nhìn" 
(perspective, Langacker [3j) cúa ngưòi quan 
sát và mô tả sự việc hiện tượng.

Tiưóc hếtr chúng  ta hây tìm  hiếu "góc 
nhìn" trong ngôn n g ữ  học tri nh ận  là gì. Góc 
nhìn ò dây nói đẽh  khả năn g  của trí tu ệ  con 
người trong việc nh ìn  nh ận  và h iểu m ộ t sự 
kiện hoặc một tình  huông  từ  nhiểu góc cạnh 
khác nhau [3]. Mỗi người đểu  có cách nhìn 
nhận vể th ế  giới riêng theo cách cú a người 
đỏ. Ngôn ngữ học Iri nh ận  chữ rằng  ngôn 
ngừ không phải là m ột sự  m iêu  là  cùa th ế  
giới thực, mà là m ộ t sự  m iêu tả đư ọc  tạo ra 
từ  câm n h ậ n  cúa Iri giác cúa con ngưòi đoi 
với th ế  giỏi bên ngoài (xem Janda, Barcelona 
[4,51).

Các nhà ngòn n g ữ  học tri nhận  cho rằng 
ngừ nghĩa cùa ngôn ngữ  b ắ t nguồn  tù  những 
trài nghiệm của bản thân từ n g  con ngưòi 
chung ta. N hưng trai nghiọm  trong  cuọc sóng 
cúa mỗi ngưcTÌ m ang lại cho họ m ột nhận 
ihức vể ngôn ngữ  riêng và d ĩ nhiên, đ iểu  đó  
kéo theo việc cách sứ d ụ n g  ngôn  từ  riêng

trong cách m ô lả  sự  vật hiện tượng trong đời 
sống hàng ngày. Ví dụ  như  hai người, Nam 
và Bắc, cùng ngổi trong m ột phòng làm việc. 
N am  cỏ th ế  cho rằng căn phòng nóng quá và 
cần m ở cứa so; trong  lúc đó  Bắc có thế  cho 
rằng  nhiệt độ  n h ư  vậy là vừa, không quá 
nóng đ ể  phải m ó cửa số.

Vói ví dụ  cúa căiì phòng trên, ta thây căn 
phòng  mà Bắc và N am  đang ngổi là m ộ t và 
đ ó  là thê 'g iớ i thực. N hưng N am  và Băc có 
cảm  nhận  riêng vể nhiệt độ  cùa căn phòng 
này, và kế t quả là hai ngưòi đưa ra hai cẳu 
nói khác nhau đ ế  miêu tà m ột hiện tượng. Rõ 
ràng phát ngôn của N am  và Bắc chính là sự 
miêu tả  cúa tri giác của hai người đôi với một 
th ế  giói thực - nhiệt độ  càn phòng. Sự khác 
nhau của hai cụm  từ  trẽn xuâ't phát từ sự 
khác nh au  VC góc n h ìn  cúa Nam  và Băc-

Khi bàn v ể  góc nhìn, điểm  đẫu tiên ta nói 
tói dó  chỉnh là "hướng quan sát" [3], Hướng 
qu an  Sât của  n gư ò i qu an  sát sẽ g iú p  ngưữi đó 
định  vị được  sự  vật hiện tượng theo phương 
quan sát. Ví dụ  m inh họa ỏ  hình 1 sau: 0  
hình la, X được mô tả lâ bỗn ỉrái của V, và Y là 
bên phải cúa V trong điều kiện người mô ỉả V 
hương theo mui ten như trong hinh la. Ngưực 
lại, X sè được xem là bcn phải của V và Y là bẽn 
trái cúa V trong điếu kiện người mô tà V 
hướng thcK) mũi tôn như  trong hình Ib.

a) b)
Hinh 1. Hướng quan sát (V - ngưừí quan sát, X, Y: phía trái hoặc phải của V) 

(Trích dẫn từ Langacker, 1988:84)

Khi bàn vể hệ tọa đ ộ  không  gian và 
"điểm  xuâ'l phát" cúa ''ngư ờ i nói", Lý Toàn 
Thẩng Ị2J cho rang  đ iể iT ì  xuâìt p h á t khi định 
hướng khỏng gian cùa ngư ò i Việt "xuâ"t phát 
từ  vị trí cùa người qu an  sát "vô h ình", và

ngưòi này luôn so sánh vị trí của mình với vj 
trí của vật được định  vị".

N hư  vậy, ta Ihây m ộ t sự vật hiện tưọTìg 
có thể  được m iêu tả dự a vào môì quan hệ lỷ 
tính trong không gian cùa người nói và sự
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Việt chủng ta trang tri phòng  khách đẹp  nhất; 
và thường phòng khách là phòng  rộng nhát 
trong căn nhà. C ũng  như  cái tên của nỏ  đã 
nói ra, phòng khách là noi đ ể  tiê*p khách, ncri 
đ ể  bàn luận công việc đại sự  cùa giâ đình^ 
V-V... Và vì vậy, vói m ột n g ư ò t  cho d ù  đang  
ở đáu  đó  trẻn láu của m ộ t cằn nhà nhiếu 
tẩng, vẫn có íhê nói là " trên  phòng  khách" 
khi họ m uốn định vị m ột sự  vật h iện tượng 
Xâv ra trong không gian củâ căn phòng  khách 
của ngôi nhà của anh/chị ta, cho d ù  phòng 
khách này có dộ cao so với m ặt nưỏc biển thâ'p 
hơn so vói cản phòng hay chồ của người nói.

Khi bàn vế cách đ ịnh  vị trong  không  gian, 
chúng la cùng nẻn xem xét tới khả năng  tạo 
ra m ột đ iểm  xuất p h á t đ ê  đ ịn h  VỊ m ộ t sự  vật 
hiện tượng- Thông thường, đ iếm  xuâ't phát 
hay có thế gọi là tọa độ  gốc chính là ngưòi 
nói (hay như Lý Toàn Thắng gọi là Dĩ N hân 
Vi Trung.) N hưng nguời nói cùng  có th ề  lây 
tọa độ  gô'c là người nghe n hằm  tạo ra m ột 
yêU tố  cỏ lọi trong cuộc đàm  thoại: Tạo cho 
viộc định hưóng dỗ hon cho người nghe đ ế  
người nghe dễ hiếu hon, hoặc tạo ra m ột sự  
thán thiện hon với nguờ i nghe đ ế  tạo  m ột â'n 
tượng tot cho ngưai nghe ( i | .  iro n g  vi dụ  
của bài viêt này, g iả sử  hai ngư ờ i, m ẹ và  con, 
đang nói chuyện qua  điộn thoại. N gười mẹ 
đan g  ỏ  co quan và ngưòi con ở nhà. N gười 
mọ có thế  định vị m ột sự  v ậ t hoặc hiện tượng 
nhằm  hướng dẫn người con đên  m ộ t việc 
làm nào đó bằng cách lấy ngưòi con làm  
điểm  xuất phát. Vói cách đ ịn h  vị này, nêu 
người con dang ò  trên lâu của cản nhà^ thì 
người mọ có thế  nói m ột vật nào đ ó  "dưới 
phòng khách", hoặc "'trong phòng  khách" 
nêu ngưòi con d an g  choi ò  sân và sừ  dụng  
điện thoại di động đê  đàm  thoại. Tuy nhiên 
ngưòí mẹ cỏ thế nói "trẽn phòng  khách" hay 
"ngoài phòng khách" r\hư thông  thư ờ ng  m à 
không cẩn biẽi ngư ò i con d an g  ò  đâu  trong 
căn nhà.

Đôl với người dân ò  m ột vài vùng ở nưóc 
ta, căn nhà cúa họ được chia thành từng gian; 
có th ể  có hai, hoặc ba nhà nhó được cằì lẽn 
trong cùng m ột khuôn viên, khí đó  người ta 
gọi là nhà trên, nhà dưói, cho dù  các nhà này 
không có sự  khác biệt vẽ  đ ộ  cao so vói m ặt 
nưóc biến. Khi đó, nhà trẻn đưọc coi là quan 
trọng hơn, đưọc trang  bị tốt hơn so với nhà 
dưới, và là nơi đón  tiê'p khách khứa, v.v...

M ột điểm  cẩn nói thẻm  nửâ ó  dãy trong 
đ ịn h  vị không gian của người Việt chúng ta 
là việc người nỏi thường hay so sảnh vị trí 
của m ình với sự  vật hiện tượng cẩn định vị 
không gian. Ngược lại, trong tiêng Anh hay 
tiêhg Pháp, chúng ta thấy người nói thưòng 
so sánh sự vật hiện tượng, được xem là hình 
(Figure) và khoảng không gian lón hơn bao 
trùm  sự vật hiện tượng đưọc định vị; và 
đư ợc xem là nển (G round). Cụ thể  như  sau:

Tiếng Việt:
a. Mẹ (dang) ở trong phòng khảch.
b. Mọ (dang) ỏ  dưới phòng khách.
c. Mẹ (đang) ở  trên phòng khách.
d. Mẹ (đang) ò  ngoài phòng khách.
e. Mẹ (đang) ở  phòng khách.
ĩ i è n g  A n h .

M om  is in the living room
Tiếng Pháp:
M ama cst dans le salon
C húng ta thây rô là trong trường họp nàv 

ở  tiếng Anh hay tìéhg Pháp, ngưòi mẹ được 
xem là hình (Figure) tổn tại trong m ột không 
gian gọi là nến (G round). Ngưcn nói nhìn 
ngưòi m ẹ và căn phòng d ế  định vị vị trí 
không gian của ngưòi mẹ.

3. N hận xét cuối bài

M ột sô' khái niệm  co bản trong ngôn ngữ 
học tri nhận liên quan  đen cách định vị 
không gian trong ngôn ngữ  đả đưọc trinh 
bày ừ ong  bài báo này. C o bán nhẳ't là ỉất cả 
những đ ịnh  vị ừ o n g  không g ia a  và các cảch
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mô tả sự  vật hiện tư ọng  khác nửa, đểu bắt 
đẩu từ  sự  trái nghiệm  của con ngiròi.

C húng ta có khả năng ý niệm  hóa sự  vật 
hiện tượng theo cách riêng; mỗi ngưcri đểu có 
cách nói riêng đ ể  m ô tá sự  vật hiện tuợng đó. 
Điểu này dan tới việc sử  dụng  những cấu 
trúc ngữ  pháp  hoặc từ  vựng khác nhau cúa 
những người khác nhau khi cùng nói vể m ột 
sự  vật hiện tượng. Tương tự, khi định vị 
trong khỏng gian, mỗi người đểu cỏ cách 
nhìn khác nhau, và dẫn  tói việc m ô tâ khác 
nhau. C húng ta có th ế  dự a vào cách định vị 
không gian lý tính, văn hóa x l hội, v.v...

Còn có một sô' khái niệm vế đinh vị trong 
không gian dưói góc nhìn của ngôn ngử học tri 
nhạn. N hưng trong khuôn khổ bài báo có hạn,

tác giả ỉrinh bày sa  lược một vài khái niệm cơ 
bán nhằm tạo một tìển đế  cho các bài báo sâu.
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Some notes from ữie views of 
cognitive linguistics on the use of ửie preposition 
when referrmg to the livmg room in Vietnamese

N g u y u n  T a l T lia n g

Dq>artmcnt o f Foreign Languages, Dalat University,
0Ĩ, Phu Dong Thicn Vuong Street, Dalai, Vietnam

The paper presents the relationship betw een language users ' cognitive perspectives and their 
w ays of using linguistic expressions. A specific case is studied to illustrate the poừìt - the use of 
prepositions in Vietnam ese w hen referring to space, e.g. the living room. Speakers' perspectives 
on the event o r situation being reported play a vital role in their w ays of using language. 
Different perspectives, e.g. orientation, experience, physical or cultural direcHonality, lead to 
differences in linguistic expressions/ thus creating different m eanings, denotation as well as 
connotation, in com m unication.


